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THÔNG BÁO 
Danh mục Sách giáo khoa nhà trường sử dụng trong năm học 2021- 2022 

 đối với lớp 1, lớp 2  

 

 Thực hiện công văn 178/PDĐT-GDTH ngày 26/02/2021 của Phòng Giáo 

dục và Đào tạo (GDĐT) về việc triển khai lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, lớp 2sử 

dụng từ năm học 2021- 2022; 

       Thực hiện Quyết định số 1010/QĐ-UBND ngày 5/4/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Ninh về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong các 

cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và Quyết định số 

1008/QĐ-UBND ngày 5/4/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt 

danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ninh; 

       Thực hiện thông báo của Phòng GD & ĐT ngày 29/4/2021, 

 Trường Tiểu học An Sinh thông báo Danh mục Sách giáo khoa nhà trường 

sử dụng trong năm học 2021- 2022 đối với lớp 1, lớp 2 cụ thể như sau: 

*Sách giáo khoa lớp 1: 
  

Stt Tên sách Tên tác giả Bộ sách Nhà xuất bản 

1 Tiếng việt 1 
Bùi Mạnh Hùng (Tổng 

chủ biên kiêm chủ biên) 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
NXB Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 1 
Đỗ Đức Thái (Tổng chủ 

biên) 
Cánh diều 

NXB Đại học Sư 

Phạm 

3 Đạo đức 1 
Nguyễn Thị Toan (Tổng 

chủ biên 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

4 TNXH 1 
Mai Sỹ Tuấn (Tổng chủ 

biên ) 
Cánh diều 

NXB Đại học Sư 

Phạm 

5 
Giáo dục thể 

chất 1 

Đặng Ngọc Quang (Tổng 

chủ biên kiêm chủ biên), 

Nguyễn Công Trường 

Cánh diều 
NXB Đại học Sư 

Phạm 

6 Âm nhạc 1 
Đỗ Thị Minh Chính 

(Tổng chủ biên kiêm chủ 

biên) 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
NXB Giáo dục 

Việt Nam 

7 Mỹ thuật 1 
Phạm Văn Tuyến ( Tổng 

chủ biên) 
Cánh diều 

NXB Đại học Sư 

Phạm 

8 
Hoạt động 

trải nghiệm 1 

Bùi Sỹ Tụng (Tổng chủ 

biên) 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

9 
Tiếng Anh 1 

I-learn Smart 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên 

(Chủ biên), Đặng Đỗ Thiên 

Anh, Lê Thị Tuyết Minh, 

I-learn Smart Start 
NXB Đại học SP 

TP Hồ Chí Minh 



 

 

 

Start Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, 

Nguyễn Thụy Uyên Sa, 

Nguyễn Hoàng Thiên Ý.   

 *Sách giáo khoa lớp 2: 

Stt Tên sách Tên tác giả Lôgô sách Nhà xuất bản 

1 
Tiếng việt 2 

(tập một) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng 

chủ biên kiêm chủ biên) 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
NXB Giáo dục 

Việt Nam 

1 
Tiếng việt 2 

(tập một) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng 

chủ biên kiêm chủ biên) 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
NXB Giáo dục 

Việt Nam 

2 
Toán 2 (tập 

một) 

Đỗ Đức Thái (Tổng chủ 

biên) 
Cánh diều 

NXB Đại học Sư 

Phạm 

2 
Toán 2 (tập 

hai) 

Đỗ Đức Thái (Tổng chủ 

biên) 
Cánh diều 

NXB Đại học Sư 

Phạm 

3 Đạo đức 2 
Nguyễn Thị Toan (Tổng 

chủ biên 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

4 TNXH 2 
Mai Sỹ Tuấn (Tổng chủ 

biên ) 
Cánh diều 

NXB Đại học Sư 

Phạm 

5 
Giáo dục thể 

chất 2 

Lưu Quang Hiệp (Tổng chủ 

biên), Phạm Đông Đức (Chủ 

biên), Nguyễn Duy Linh, 

Phạm Tràng Kha 

 

Cánh diều NXB Đại học SP 

6 Âm nhạc 2 
Hoàng Long, Đỗ Thị 

Minh Chính (Đồng Tổng 

chủ biên kiêm Chủ biên) 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
NXB Giáo dục 

Việt Nam 

7 Mỹ thuật 2 
Nguyễn Thị Đông (Tổng 

chủ biên) 
Cánh diều 

NXB Đại học Sư 

Phạm 

8 
Hoạt động 

trải nghiệm 2 

Lưu Thu Thủy, Bùi Sỹ 

Tụng 

(Đông tổng Chủ biên) 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

9 

Tiếng Anh 2 

I-learn Smart 

Start 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên 

(Chủ biên), Đặng Đỗ Thiên 

Anh, Lê Thị Tuyết Minh, 

Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương 

I-learn Smart Start 
NXB Đại học SP 

TP Hồ Chí Minh 

 

 Trên đây là thông báo Danh mục Sách giáo khoa nhà trường sử dụng trong 

năm học 2021- 2022 đối với lớp 1, lớp 2  của trường Tiểu học An Sinh./. 
 

Nơi nhận: 
- PGD&ĐT(b/c); 

- GV,HS (t/h) 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Thị Nhung 
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